CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
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Hà Nội, ngày      tháng    năm 2013
THUYẾT MINH DỰ THẢO QUY CHUẨN
1. Tên Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thóc dự trữ quốc gia.

2. Tình hình liên quan tới Quy chuẩn
Thực hiện Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006; đối với thóc dự trữ quốc gia hiện đang áp dụng QCVN 14: 2011/BTC Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với thóc. QCVN 14: 2011/BTC quy định 2 Công nghệ bảo quản thóc: Bảo quản thoáng tự nhiên (bảo quản thóc đổ rời trong điều kiện thông thoáng tự nhiên và bảo quản thóc đóng bao trong điều kiện thông thoáng tự nhiên) và bảo quản đổ rời trong điều kiện áp suất thấp. Nhằm thực hiện chiến lược dự trữ quốc gia về dự trữ lương thực, Tổng cục Dự trữ Nhà nước - Bộ Tài chính đã triển khai áp dụng thí điểm phương pháp bảo quản thóc đóng bao trong điều kiện áp suất thấp và đã được tổng kết đánh giá tốt. Từ đó việc sửa đổi, bổ sung Quy chuẩn kỹ thuật theo hướng loại bỏ phương pháp cũ lạc hậu đồng thời bổ sung phương pháp bảo quản mới để phù hợp với tình hình thực tiễn của ngành. Do đó, Tổng cục Dự trữ Nhà nước – Bộ Tài chính đang triển khai rà soát sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thóc dự trữ quốc gia (thay thế QCVN 14: 2011/BTC) nhằm đáp ứng công tác quản lý và bảo quản thóc nhập kho dự trữ quốc gia.
3. Quá trình xây dựng Quy chuẩn

Thực hiện theo hướng dẫn của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và Thông tư số 23/2007/TT-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật.

4. Tóm tắt một số nội dung chính của Quy chuẩn

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thóc dự trữ quốc gia gồm 7 mục: 
- Quy định chung

- Quy định kỹ thuật

- Phương pháp thử

- Quy định về bảo quản thóc

- Quy định về quản lý

- Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân

- Tổ chức thực hiện.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thóc dự trữ quốc gia có các nội dung cơ bản được giữ nguyên như QCVN 14: 2011/BTC, ngoài ra Quy chuẩn có sửa đổi, bổ sung các nội dung chính: loại bỏ công nghệ bảo quản thoáng, bổ sung công nghệ bảo quản thóc đóng bao trong môi trường áp suất thấp; chỉ tiêu chất lượng thóc nhập kho và chất lượng thóc xuất kho; xác định tối đa khối lượng một lô thóc bảo quản đổ rời và đóng bao để đảm bảo bảo quản an toàn; quy định sử dụng bao đay và bao PP; thời gian lưu kho thóc bảo quản trong điều kiện áp suất thấp; cụ thể như sau:

1. Quy định chung 

 Phạm vi điều chỉnh: Quy chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật, quy phạm bảo quản và yêu cầu công tác quản lý đối với thóc dự trữ quốc gia.

Đối tượng áp dụng: Quy chuẩn này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến việc quản lý thóc dự trữ quốc gia.

Về giải thích từ ngữ: Thóc bảo quản trong điều kiện áp suất thấp là lô thóc bảo quản đổ rời hoặc đóng bao trong các loại hình kho: Kho cuốn, kho A1, kho Tiệp, kho cải tiến; được bọc kín trong túi nhựa Polyvinylclorua (PVC), lô thóc luôn được duy trì một áp suất âm trong thời gian bảo quản.
2. Quy định kỹ thuật
Chỉnh sửa nội dung quy định các chỉ tiêu chất lượng của thóc nhập bổ sung quy định chất lượng thóc xuất kho cho thóc bảo quản áp suất thấp. 

2.1. Các chỉ tiêu chất lượng của thóc nhập kho
Quy định các chỉ tiêu chất lượng thóc nhập kho dự trữ quốc gia về ẩm, tạp chất, hạt không hoàn thiện, hạt vàng, hạt lẫn loại giống như QCVN 14: 2011/BTC.
Trong QCVN 14: 2011/BTC phân ra hai nhóm chất lượng thóc nhập theo hình thức bảo quản (thóc bảo quản đổ rời, thóc bảo quản đóng bao chỉ áp dụng đối với các Cục DTNNKV TP. Hồ Chí Minh, Tây Nam Bộ, Cửu Long, Đông Nam Bộ, nay sửa lại phân hai nhóm chất lượng thóc nhập theo khu vực: Nhóm gồm khu vực Miền Bắc, Miền Trung, Tây Nguyên và nhóm khu vực Miền Nam. 
2.2. Chất lượng thóc xuất kho


2.2.1. Các chỉ tiêu cảm quan         


- Màu sắc: Hạt thóc có màu sắc đặc trưng của giống, loại. 

- Mùi: Có mùi tự nhiên của thóc, không có mùi lạ.

- Trạng thái: Hạt mẩy, vỏ trấu không bị nứt, hở.

 2.2.2. Các chỉ tiêu chất lượng thóc xuất kho


Các chỉ tiêu chất lượng của thóc  xuất được quy định tại Bảng 2. 

Bảng 2: Các chỉ tiêu chất lượng của thóc xuất kho dự trữ quốc gia
	Chỉ tiêu
	Khu vực 

Miền Bắc, Miền Trung 

và Tây Nguyên  
	Khu vực 

Nam Bộ 

	1
	2
	3

	1. Độ ẩm, % khối lượng, không lớn hơn
	13,8


	15,5



	2.Tạp chất, % khối lượng, không lớn hơn
	2,5
	3,0

	3. Hạt không hoàn thiện, % khối lượng, không lớn hơn
	6,0
	7,0

	4. Hạt vàng, % khối lượng, không lớn hơn
	1,0
	1,0

	5. Hạt bạc phấn, % khối lượng, không lớn hơn
	7,0
	7,0

	6. Hạt lẫn loại, % khối lượng, không lớn hơn
	10,0
	10,0


3. Phương pháp thử 
3.1. Lấy mẫu  

TCVN 9027: 2011 Ngũ cốc và sản phẩm ngũ cốc - Lấy mẫu thay thế cho TCVN 5451:2008 ngũ cốc, đỗ và sản phẩm nghiền – lấy mẫu từ khối hạt tĩnh. 

Bổ sung thêm điểm lấy và khoảng cách phù hợp với bảo quản thóc đổ rời trong điều kiện áp suất thấp  như sau:

* Đến 150 tấn: Tối thiểu 8 điểm lấy mẫu, đối với thóc đổ rời trong điều kiện áp suất thấp cách tường, cách phai tối thiểu 0,5m; 
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* Từ trên 150 tấn đến 400 tấn: Tối thiểu 11 điểm lấy mẫu, cách tường, cách phai tối thiểu 0,5m;

Các điểm lấy mẫu phải cách lớp kê lót 0,5 m, độ sâu lấy mẫu đến 2 m. Sử dụng loại xiên lấy mẫu có tối thiểu 3 điểm lấy mẫu. Đối với khối hạt có độ sâu lớn, thì cứ 2 m lấy một mẫu ban đầu tương ứng với độ sâu. Lặp lại quy trình nhiều lần nếu cần. Đánh dấu và cố định vị trí các điểm lấy mẫu thóc trong suốt thời gian lưu kho. 

3.2. Xác định độ ẩm 

Sửa đổi về  kết quả phép thử có sai số cho phép:
Nếu chênh lệch kết quả độ ẩm của hai lần nhắc lại không vượt quá 0,2 % thì kết quả trung bình của hai lần nhắc lại được báo cáo.

Nếu kết quả của hai lần nhắc lại vượt quá sai số cho phép này thì phải thực hiện lại phép thử.

+ Nếu kết quả hai lần nhắc lại của phép thử thứ hai nằm trong sai số cho phép thì kết quả trung bình của hai lần nhắc lại này được báo cáo.

+ Nếu kết quả của hai lần nhắc lại này vẫn vượt quá sai số cho phép thì kiểm tra xem kết quả trung bình của hai phép thử có nằm trong sai số cho phép (0,2 %) hay không. Nếu hai kết quả trung bình của hai phép thử nằm trong sai số cho phép thì báo cáo kết quả trung bình này, nếu không thì phải kiểm tra lại thiết bị, các thủ tục tiến hành và thực hiện lại từ đầu.

3.3. Xác định hạt bạc phấn, hạt vàng, phần trăm từng loại hạt được tính theo công thức:
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Hạt không hoàn thiện X1. Hạt vàng/hạt bạc phấn Xi  được tính bằng phần trăm khối lượng, xác định công thức: 

Trong đó:


m là khối lượng gạo lật của mẫu, tính bằng gam;


a1 là khối lượng hạt không hoàn thiện, tính bằng gam;


ai là khối lượng hạt vàng/ hạt bạc phấn, tính bằng gam;


m1 là khối lượng phần gạo trắng thu được sau khi xát trắng ở mức bình thường, tính bằng gam;

Kết quả phép thử là trị số trung bình cộng của hai lần xác định song song trên cùng một mẫu thử khi sự sai khác của chúng không vượt quá 1% giá trị trung bình. Báo cáo kết quả chính xác đến một chữ số thập phân.

4. Quy định về bảo quản thóc trong điều kiện áp suất thấp 
4.1. Về phương thức bảo quản bao gồm 2 phương thức:


- Bảo quản thóc đổ rời trong điều kiện áp suất thấp là lô thóc bảo quản đổ rời được bọc kín trong túi nhựa Polyvinylclorua (PVC), lô thóc luôn được duy trì một áp suất âm tối thiểu là 98 Pa (mức chênh lệch cột nước trên áp kế là 10 mm) trong thời gian bảo quản.


- Bảo quản thóc đóng bao trong điều kiện áp suất thấp là lô thóc bảo quản bao gồm thóc được đóng trong các bao “đóng tịnh 45kg/bao đối với bao PP hoặc đóng tịnh 70kg/bao đối với bao đay” được bọc kín trong túi nhựa Polyvinylclorua (PVC), lô thóc luôn được duy trì một áp suất âm tối thiểu là 98 Pa (mức chênh lệch cột nước trên áp kế là 10 mm) trong thời gian bảo quản.

4.2. Yêu cầu về nhà kho

4.3. Yêu cầu đối với vật tư, thiết bị, dụng cụ 
Về bao bì đóng gói bảo quản thóc đóng bao trong điều kiện áp suất thấp 

- Thóc dự trữ nhà nước nhập kho tại Miền Bắc, Miền Trung và Tây Nguyên được đóng tịnh 45 kg/bao. Bao chứa thóc được dệt từ loại sợi Polypropylen (PP) trắng hoặc tương đương. Bao chứa thóc phải mới, bền chắc, khô sạch (không mốc, không nhiễm sâu, mọt, hóa chất, không có mùi lạ). Khối lượng một vỏ bao (120 ± 10) g.

- Thóc dự trữ nhà nước nhập kho tại Miền Nam được đóng tịnh 70kg/bao. Bao chứa thóc được dệt bằng sợi đay. Bao chứa thóc phải bền chắc, khô sạch (không mốc, không nhiễm sâu, mọt, hóa chất, không có mùi lạ). Khối lượng một vỏ bao (1000 ± 10) g.

- Thay dần bao PP bằng bao đay. 

4.4. Quy trình nhập kho

Quy định chuẩn bị kho, kỹ thuật định hình gia công túi chính và túi bảo vệ bảo quản thóc áp suất thấp, kiểm tra chất lượng thóc nhập kho, cân nhập, kê xếp trong kho, kiểm tra chất lượng lô thóc đầy và lập phiếu kiểm nghiệm chất lượng.
Về  kê xếp thóc trong kho

- Thóc bảo quản đổ rời: Độ cao khối hạt tối đa 3,5 m; chiều cao đỉnh khối hạt đảm bảo cách trần kho ít nhất 1,7 m. Yêu cầu trong quá trình nhập cần giữ cho khối hạt không bị lèn, nén chặt. Khối lượng một ngăn không lớn hơn 400 tấn.

- Thóc bảo quản ở dạng đóng bao: Các bao thóc được xếp ngay ngắn tạo thành lô chiều cao tối đa không quá 4m (theo loại hình kho thiết kế). Khối lượng một lô không lớn hơn 400 tấn. Lô thóc phải cách tường tối thiểu 0,5 m, đỉnh lô thóc đảm bảo cách trần kho tối thiểu 1,7 m, các lô cách nhau tối thiểu 1 m. Tạo các giếng và rãnh thông thoáng trong khi chất xếp. Lô chất xếp dưới 150 tấn thóc tạo một giếng, lô trên 150 tấn đến 400 tấn cần tạo 2 giếng. Giếng được tạo từ lớp bao đầu tiên tới đỉnh lô, kích thước giếng 1 m × 1 m. Các rãnh được tạo theo cả 2 chiều rộng và dài của lô thông với giếng. Độ rộng của rãnh 0,3 m × 0,3 m. Theo độ cao lô thóc cần tạo 3 tầng rãnh đều nhau. Cách tạo giếng và rãnh thông gió. Khối lượng mỗi lô đảm bảo hút bảo quản,  5 lớp bao hoặc 6 lớp bao xếp giật lùi vào 0,3 m tạo thành một cấp. Trong mỗi lớp, các bao được xếp cài khoá vào nhau đảm bảo lô thóc không bị nghiêng, đổ trong quá trình bảo quản. 

Về kiểm tra chất lượng lô thóc đầy và lập phiếu kiểm nghiệm chất lượng 

Để tăng cường công tác quản lý chất lượng thóc nhập kho do mua mọi đối tượng, Ngay sau khi lô thóc nhập đủ khối lượng quy định, đơn vị tổ chức lấy mẫu gửi mẫu  tổ chức thử nghiệm hoạt động trong lĩnh vực lương thực được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ định (tổ chức đánh giá sự phù hợp) thử nghiệm chất lượng quy định tại 2.1

4.5. Bảo quản thóc trong kho

Làm kín lô thóc, Phương pháp thử độ kín, Hút khí trong quá trình bảo quản Một số chỉ tiêu cơ bản đanh giá lô thóc an toàn, Chế độ vệ sinh, Công tác kiểm tra, xử lý chống đọng sương, Công tác phòng trừ sinh vật hại 

Về làm kín lô thóc

- Tại các điểm đã đánh dấu để lấy mẫu thóc trên tấm phủ, khoét lỗ đặt các đoạn ống nhựa cứng dài từ 25 cm đến 30 cm, đường kính ống từ 4 cm đến 5 cm đảm bảo thuận tiện cho việc lấy mẫu và kiểm tra, xử lý khi lô thóc có sự cố. Một đầu ống cắm vào lô thóc; đầu trên nhô lên khỏi mặt tấm phủ khoảng 5 cm có nắp chụp hoặc tạo cút ren, đảm bảo độ kín khí.

- Làm kín túi chính (dán tấm phủ vào các mặt xung quanh), kiểm tra kỹ các đường dán.

- Lắp áp kế (manomet).

- Lắp ống ghen thử độ kín khí là một ống nhựa dẻo đường kính lỗ 5 mm. Một đầu gắn vào chính giữa đỉnh lô thóc, đầu còn lại ở chân lô để gắn vào áp kế khi đo áp lực và hút khí lô thóc.

- Sau khi nhập đầy kho, lô thóc cần tiếp tục được hút khí thông thoáng cả trước và sau khi dán kín không để lô thóc xẩy ra hiện tượng bốc nóng.


- Đối với thóc nhập kho tại Miền Nam độ ẩm 15,5% cần tăng cường quạt gió, thông thoáng đưa độ ẩm khối hạt về 14,5% mới tiến hành phủ màng chụp, dán kín để lô thóc không xẩy ra hiện tượng bóc nóng.
- Đối với thóc nhập kho tại Miền Bắc, Miền trung, Tây nguyên độ ẩm 13,8% sau khi nhập đầy lô tiến hành dán kín để lô thóc hạn chế ảnh hưởng môi trường cũng như không xảy ra hiện tượng bốc nóng.
Về hút khí trong quá trình bảo quản 

- Ba tháng đầu bảo quản (tính từ khi bọc kín lô thóc): Hút khí lô thóc tới áp suất âm 980,7 Pa (mức chênh lệch cột nước trên áp kế là 100 mm) và trường xuyên duy trì áp suất trong lô thóc tối thiểu là áp suất âm 196 Pa (mức chênh lệch cột nước trên áp kế là 20 mm).

Lưu ý: Từ khi nhập đầy lô đến khi bọc kín lô thóc cần tăng cường thông gió cưỡng bức nhằm giảm nhanh nhiệt độ, độ ẩm do các hoạt động sinh lý của thóc gây ra. 


- Từ tháng thứ tư đến khi xuất kho: Hút khí lô thóc tới áp suất âm 980,7 Pa (mức chênh lệch cột nước trên áp kế là 100 mm); Khi áp suất trong lô thóc giảm còn áp suất âm 98 Pa (mức chênh lệch cột nước trên áp kế là 10 mm) thì tiếp tục hút khí như trên.


Lưu ý: Thường xuyên duy trì áp suất âm trong lô thóc tối thiểu là 98 Pa (mức chênh lệch cột nước trên áp kế là 10 mm).

* Đối với thóc nhập kho tại Miền Nam độ ẩm 15,5% cần tăng cường quạt gió, thông thoáng đưa độ ẩm khối hạt về 14,5% thực hiện như sau:

-  Hàng ngày, với điều kiện thời tiết khô ráo (độ ẩm không khí dưới 80 %) cần mở các cửa kho để thông thoáng khối hạt. Việc mở cửa thông gió tiến hành trong điều kiện thích hợp:


+ Độ ẩm tương đối của không khí trong kho lớn hơn độ ẩm tương đối của không khí ngoài kho (RHtr > RHng).


 + Nhiệt độ khối hạt lớn hơn nhiệt độ không khí (Th > Tkk).
- Ngoài thông gió tự nhiên, trong những trường hợp cần thiết có thể dùng quạt công nghiệp để tăng cường khả năng thông gió.

- Ngoài thông gió tự nhiên, trong những trường hợp cần thiết có thể dùng quạt công nghiệp để tăng cường khả năng thông gió.


Về một số chỉ tiêu cơ bản đánh giá lô thóc bảo quản an toàn

- Đối với  thóc đổ rời


+ Độ ẩm của thóc không lớn hơn 13,8%

+ Nhiệt độ trung bình của khối hạt không lớn hơn 320C


+ Mật độ côn trùng gây hại không lớn hơn 5 con/kg



- Đối với thóc đóng bao 

+ Độ ẩm của thóc không lớn hơn 13,8 % ( các bao lớp ngoài rìa lô, giếng thông gió)

( khu vực MiềnBắc, Miền Trung, Tây Nguyên)

+ Độ ẩm của thóc không lớn hơn 14,5 % ( các bao lớp ngoài rìa lô, giếng thông gió)

( Khu vực Miền Nam)

+ Nhiệt độ trung bình của khối hạt không lớn hơn 320C


+ Mật độ côn trùng gây hại không lớn hơn 5 con/kg

4.6. Quy trình xuất kho 

4.7. Báo cáo chất lượng thóc 

5. Quy định về quản lý 

Quy định chất lượng thóc nhập, xuất kho; vận chuyển; thủ tục nhập thóc; lập biên bản nhập đầy kho; thẻ lô hàng; chế độ ghi chép sổ sách theo dõi bảo quản hàng hóa; thủ tục xuất kho; thời gian lưu kho; an toàn lao động; phòng chống cháy nổ

Thóc nhập, xuất kho dự trữ quốc gia phải có chất lượng phù hợp với quy định tại mục 2 của Quy chuẩn này. 
Về thời gian bảo quản 

Công tác bảo quản ngày càng được nâng cao hạn chế được các ảnh hưởng đến chất lượng thóc bảo quản. Qua theo dõi trong quá trình bảo quản đề xuất thời hạn bảo quản nâng lên so với trước đây cụ thể như sau: 

- Thóc bảo quản đổ rời trong điều kiện áp suất thấp: Thời gian lưu kho đến 30 tháng.
- Thóc bảo quản đóng bao trong điều kiện áp suất thấp:

+ Thóc bảo quản đóng bao trong điều kiện áp suất thấp tại khu vực Miền Bắc, Miền Trung và Tây Nguyên: Thời gian lưu kho đến 30 tháng; 
+ Thóc bảo quản đóng bao trong điều kiện áp suất thấp tại các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực TP. Hồ Chí Minh, Cửu Long, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ: Thời gian lưu kho đến 18 tháng.
5. Hiệu quả dự kiến của việc áp dụng quy chuẩn

Quy chuẩn là căn cứ để chỉ đạo thống nhất trong toàn ngành về các yêu cầu kỹ thuật, quy trình bảo quản và công tác quản lý đối với thóc bảo quản trong ngành Dự trữ nhà nước./.
TM. BAN SOẠN THẢO
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